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STT Nội dung kiến thức 

 

Số câu theo mức độ 

 

 

Điểm 

NB TH VD VDC 

 
 

1 

Giá trị lượng giác 
của một góc, công 

thức lượng giác 

Cho sinx hoặc cosx.  
-Tính 3 giá trị lượng giác còn lại. 

-Sử dụng công thức cộng, nhân đôi tính cos hoặc 

sin  

1 1   2 

2 Phương trình lượng 

giác 

Phương trình lượng giác cơ bản: 

-Cho sinx=m hoặc cosx=m 
-Giải phương trình lượng giác bậc 1 

1 1   2 

3 Giới hạn hàm số Giới hạn hữu hạn tại 1 điểm: 

-Hoocne bậc 2 

-Nhân lượng liên hợp. 

-Hoocne kết hợp nhân lượng liên hợp 
Giới hạn hữu hạn tại vô cực: 

-Phân thức có bậc tử bằng bậc mẫu 

3 1   2 

4 Hàm số liên tục Xét tính liên tục của hàm số tại 1 điểm  1   1 

5 Cấp số cộng, cấp 

số nhân 

Bài toán thực tế: Tìm số hạng, tổng n số hạng 

đầu tiên, tổng csn lùi vô hạn. 

  1  1 

6 Hình học 

(Cho hình chóp tứ 

giác, đáy là hình 

bình hành hoặc 
hình thang) 

- Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng 

- Tìm giao điểm của đường và mặt 

- Chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng 

hoặc chứng minh 2 mặt phẳng song song 
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 TỔNG  5 6 1  10 


